
UBND PHƯỜNG TAM QUAN NAM Biểu số 113/CK TC-NSNN

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN NĂM 

2023

ƯỚC THỰC 

HIỆN 
SO SÁNH

A B 1 2 3=2/1

I TỔNG SỐ THU 16.840.000 10.001.175 59

1 Các khoản thu xã hưởng 100% 720.000 1.022.019 142

2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1) 10.785.000 1.585.709 15

3 Thu bổ sung 5.335.000 6.424.263 120

- Thu bổ sung cân đối 5.032.000 3.771.000 75

- Thu bổ sung có mục tiêu 303.000 2.653.263 876

4 Thu chuyển nguồn 0 969.184

II TỔNG SỐ CHI 16.840.000 8.548.115 51

1 Chi đầu tư phát triển 10.088.000 1.313.290 13

2 Chi thường xuyên 6.421.000 7.218.716 112

3 Dự phòng 331.000 16.109 5

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ 3 NĂM 2023
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